
 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Số:            /TB-KL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Nông, ngày         tháng 12 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về việc thanh lý tài sản công theo hình thức bán chỉ định 

      

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, 

về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-SNN ngày 12/11/2024 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc thanh lý tài sản cố định, công cụ, dụng 

cụ hư hỏng không sử dụng được của Chi cục Kiểm lâm năm 2024; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 205/2024/THBM/904A ngày 

06/12/2024 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Trung Hải Ban Mê. 

Chi cục Kiểm lâm thông báo thanh lý tài sản công theo hình thức bán chỉ 

định, với các nội dung sau: 

- Danh mục tài sản công thanh lý: Tài sản cố định, công cụ, dụng cụ hư 

hỏng không sử dụng được của Chi cục Kiểm lâm năm 2024 (Kèm phụ lục). 

- Giá trị tài sản: 7.700.000 đồng (Bảy triệu bảy trăm nghìn đồng). 

- Thời hạn thông báo: 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo.  

Chi tiết liên hệ Phòng Hành chính tổng hợp, Chi cục Kiểm lâm; địa chỉ: 

đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; 

số điện thoại: 02613.543.790. 

Chi cục Kiểm lâm thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được 

biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo CCKL; 

- Niêm yết tại trụ sở; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu: VT, HCTH(H). 

                      

CHI CỤC TRƯỞNG 

 
 

 
 
 

Lê Công Trường 



 

 

Phụ lục: 

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ DỤNG CỤ BÁN THANH LÝ 
(Kèm Thông báo số    /TB-KL ngày    /12/2024 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông) 

 

Stt Chủng loại Đvt 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

01 Máy vi tính xách tay Sony Vaio Cái 01 80.000 80.000 

02 Máy vi tính HP 3130 Cái 01 80.000 80.000 

03 Máy vi tính Dell 270 Cái 01 80.000 80.000 

04 Máy định vị GPS 60CS Cái 01 50.000 50.000 

05 Máy vi tính CMS 5361 Cái 01 80.000 80.000 

06 Dàn máy vi tính Bộ 01 80.000 80.000 

07 Dàn máy vi tính Bộ 01 80.000 80.000 

08 Dàn máy vi tính Bộ 01 80.000 80.000 

09 Máy phát điện Cái 01 200.000 200.000 

10 Máy cắt cỏ Cái 02 80.000 160.000 

11 Máy cưa xăng Cái 01 80.000 80.000 

12 Máy vi tính DELL VOSTRO 270 Cái 01 50.000 50.000 

13 Máy cắt thực bì 236R-G23LS Cái 02 50.000 100.000 

14 Máy photocoppy Ricoh Cái 01 200.000 200.000 

15 Máy phát điện Tiger EC SH 4000DX Cái 01 200.000 200.000 

16 Máy phát điện Model Tiger SH4000DX Cái 01 200.000 200.000 

17 Máy phát điện VIKYNO Cái 01 200.000 200.000 

18 Laptop HP6520s Cái 01 50.000 50.000 

19 Máy phô tô Toshiba E Studio 282 Cái 01 200.000 200.000 

20 Máy phô tô coppy toshiba 282 Cái 01 200.000 200.000 

21 Máy tính ACER Cái 01 80.000 80.000 

22 Máy vi tính Cái 01 80.000 80.000 

23 Máy tính để bàn Cái 01 80.000 80.000 

24 Máy tính để bàn HP Cái 01 80.000 80.000 

25 Máy tính để bàn Cái 01 80.000 80.000 

26 Máy tính để bàn Cái 01 80.000 80.000 

27 Ổn áp LIOA 10KV Cái 01 150.000 150.000 

28 Bộ máy phát điện năng lượng mặt trời Bộ 01 100.000 100.000 

29 Máy định vị GPS MAP 62SC- 2013 Cái 01 20.000 20.000 

30 Máy định vị GPS5 Cái 01 20.000 20.000 

31 Máy định vị GPS MAP 760CSX Cái 01 20.000 20.000 

32 Máy định vị GPS MAP 760CSX Cái 01 20.000 20.000 

33 Máy định vị 62SC Cái 01 20.000 20.000 

34 Máy định vị 62SC Cái 01 20.000 20.000 

35 Máy định vị GPS Garmin Montana 680 Cái 01 20.000 20.000 

36 Máy định vị GPS Garmin Montana 680 Cái 01 20.000 20.000 

37 Máy photocopy  Ricoh Cái 01 250.000 250.000 

38 Máy vi tính CoRe Cái 01 80.000 80.000 

39 Máy cắt thực bì  Cái 01 50.000 50.000 



 

 

 

Stt Chủng loại Đvt 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

40 Máy vi tính  CMS 5361  Cái 01 80.000 80.000 

41 Máy vi tính PC Cái 01 80.000 80.000 

42 Máy vi tính FPT Cái 01 80.000 80.000 

43 Máy vi tính CMS E4500 Cái 01 80.000 80.000 

44 Máy phát điện Huynh Đai Cái 01 200.000 200.000 

45 Máy photocopy Sharp AR 5731 Cái 01 200.000 200.000 

46 Tủ nhôm kính (2,1m x 2,1m x 0,8m) Cái 04 70.000 280.000 

47 Tủ nhôm kính (3m x 1m x 0,9m) Cái 04 70.000 280.000 

48 Bàn làm việc (HT) Cái 02 10.000 20.000 

49 Ghế ba đai Cái 06 10.000 60.000 

50 Lưu điện 500VA Cái 01 70.000 70.000 

51 Lưu điện 500VA Cái 01 70.000 70.000 

52 Ổ cứng 80Gb Cái 01 10.000 10.000 

53 Bàn vi tính Okal 1,4m Cái 01 10.000 10.000 

54 Tủ hồ sơ HP 1400x450x1800 Cái 01 50.000 50.000 

55 Tủ hồ sơ gỗ 2 cánh Cái 01 10.000 10.000 

56 Máy in Canon 1210 Cái 01 30.000 30.000 

57 Máy in Canon 2900 Cái 01 30.000 30.000 

58 Ổ áp Cái 01 150.000 150.000 

59 Tủ  hồ sơ Cái 01 30.000 30.000 

60 Máy in Brother HL- B2000D Cái 01 70.000 70.000 

61 Máy bơm nước Cái 01 100.000 100.000 

62 Máy bơm nước Cái 01 100.000 100.000 

63 
Máy in đa chức năng Panasonic KX-

MB2085 
Cái 01 70.000 70.000 

64 Bồn nước 1500l (trạm Đăk Sin) Cái 01 120.000 120.000 

65 
Đèn chiếu sáng công suất lớn Trung 

Quốc: DRLFA 2007 

Cái 
01 50.000 50.000 

66 Máy lọc nước Cái 01 30.000 30.000 

67 Máy lọc nước ngọt Cái 01 70.000 70.000 

68 Tủ đựng vũ khí (Trạm Đăk Sin) Cái 01 50.000 50.000 

69 Bình chữa cháy MFZL8 Cái 06 30.000 180.000 

70 
Âm ly lắp ráp 120W (chạy bằng bình Ác 

quy) 

Cái 
01 50.000 50.000 

71 Bình ác quy GS N120 Cái 01 20.000 20.000 

72 Bình xịt Cái 04 20.000 80.000 

73 Két sắt Cái 01 150.000 150.000 

74 Máy in Ca non 2900 Cái 01 30.000 30.000 

75 Máy in Canon 2900 Cái 01 30.000 30.000 

76 Máy vi tính VTB AUP A4 3400KM Cái 01 50.000 50.000 

77 Tủ hồ sơ sắt (0,92x0,48x1,83) Cái 01 50.000 50.000 

78 Tủ hồ sơ sắt (1x0,5x1,83) Cái 02 50.000 100.000 



 

 

 

Stt Chủng loại Đvt 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

79 Ổn áp điện Lioa  Cái 01 150.000 150.000 

80 Máy biến áp và thiết bị nguồn Cái 01 200.000 200.000 

81 Màn hình máy tính LCD 18,5 in  Cái 01 20.000 20.000 

82 Máy tính lắp ráp CPU  Cái 01 70.000 70.000 

83 Màn hình máy tính  Cái 01 20.000 20.000 

84 Máy in LaZe4 Canon  Cái 01 100.000 100.000 

85 Máy lọc nước Cái 01 50.000 50.000 

86 Bơm chìm DAPHOVINAN 1,5 HP Cái 01 150.000 150.000 

 Tổng cộng: 7.700.000  

 Bằng chữ: Bảy triệu bảy trăm nghìn đồng. 
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